Phụ lục 1: Danh mục ngành, tổ hợp và chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung năm 2019
(kèm theo Thông báo số      /TB-HVN ngày     /    / 2019 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh đại học năm 2019)
	TT
	Mã ngành
	Ngành
	Chuyên ngành
	Tổ hợp môn xét tuyển 1
	Tổ hợp môn xét tuyển 2
	Tổ hợp môn xét tuyển 3
	Tổ hợp môn xét tuyển 4
	Chỉ tiêu 

	
	
	
	
	Mã tổ hợp
	Môn chính
	Mã tổ hợp
	Môn chính
	Mã tổ hợp
	Môn chính
	Mã tổ hợp
	Môn chính
	

	1
	7620110T
	Crop Science (Khoa học cây trồng tiên tiến)
	Crop Science (Khoa học cây trồng tiên tiến)
	D01
	Anh
	B00
	Sinh
	A00
	Toán
	A11
	Hóa
	20

	2
	7340101T
	Agri-business Management (Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến)
	Agri-business Management (Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến)
	D01
	Anh
	C20
	Văn
	A00
	Toán
	A09
	Địa
	10

	3
	7420201E
	Bio-technology (Công nghệ sinh học chất lượng cao)
	Bio-technology (Công nghệ sinh học chất lượng cao)
	D01
	Anh
	B00
	Sinh
	A00
	Toán
	A11
	Hóa
	20

	4
	7310109E
	Financial Economics (Kinh tế tài chính chất lượng cao)
	Financial Economics (Kinh tế tài chính chất lượng cao)
	D01
	Anh
	D10
	Địa
	A00
	Toán
	C20
	Văn
	20

	5
	7620115E
	Agricultural Economics (Kinh tế nông nghiệp chất lượng cao)
	Agricultural Economics (Kinh tế nông nghiệp chất lượng cao)
	D01
	Anh
	B00
	Sinh
	A00
	Toán
	D10
	Địa
	20

	6
	7620302
	Bệnh học Thủy sản
	Bệnh học thủy sản
	B00
	Sinh
	A11
	Hóa
	A00
	Toán
	D01
	Anh
	20

	7
	7620105
	Chăn nuôi
	- Dinh dưỡng và công nghệ thức ăn chăn nuôi; 
- Khoa học vật nuôi;
- Chăn nuôi theo định hướng nghề nghiệp 
	B00
	Sinh
	A01
	Toán
	A00
	Hóa
	D01
	Anh
	50

	8
	7510203
	Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
	Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
	A01
	Lý
	C01
	Toán
	D01
	Anh
	A00
	Hóa
	20

	9
	7510406
	Công nghệ kỹ thuật môi trường
	Công nghệ kỹ thuật môi trường
	B00
	Sinh
	A06
	Hóa
	A00
	Toán
	D01
	Anh
	20

	10
	7510205
	Công nghệ kỹ thuật ô tô
	Công nghệ kỹ thuật ô tô
	A01
	Lý
	C01
	Toán
	D01
	Anh
	A00
	Hóa
	10

	11
	7620113
	Công nghệ Rau hoa quả và Cảnh quan
	 - Sản xuất và quản lý sản xuất rau hoa quả trong nhà có mái che
- Thiết kế và tạo dựng cảnh quan
- Marketing và thương mại
- Nông nghiệp đô thị
	A00
	Toán
	A09
	Địa
	B00
	Sinh
	C20
	Văn
	10

	12
	7420201
	Công nghệ sinh học
	- Công nghệ sinh học
- Công nghệ sinh học nấm ăn và nấm dược liệu theo định hướng nghề nghiệp
	A00
	Toán
	A11
	Hóa
	B00
	Sinh
	D01
	Anh
	40

	13
	7440301
	Khoa học môi trường
	Khoa học môi trường
	B00
	Sinh
	A06
	Hóa
	A00
	Toán
	D01
	Anh
	50

	14
	7310104
	Kinh tế đầu tư
	- Kinh tế đầu tư
- Kế hoạch và đầu tư
	D10
	Địa
	D01
	Anh
	C20
	Văn
	A00
	Toán
	20

	15
	7310109
	Kinh tế tài chính
	Kinh tế tài chính
	D10
	Địa
	D01
	Anh
	C20
	Văn
	A00
	Toán
	20

	16
	7620118
	Nông nghiệp công nghệ cao
	Nông nghiệp công nghệ cao
	A00
	Toán
	A11
	Hóa
	B00
	Sinh
	B04
	Sinh
	20

	17
	7620301
	Nuôi trồng thủy sản
	Nuôi trồng thuỷ sản
	B00
	Sinh
	A11
	Hóa
	A00
	Toán
	D01
	Anh
	20

	18
	7850101
	Quản lý tài nguyên và môi trường
	Quản lý tài nguyên và môi trường
	A00
	Toán
	B00
	Sinh
	D07
	Hóa
	D08
	Anh
	20

	19
	7340411
	Quản lý và phát triển nguồn nhân lực
	Quản lý và phát triển nguồn nhân lực
	D10
	Địa
	D01
	Anh
	A00
	Toán
	C20
	Văn
	20

	20
	7640101
	Thú y
	Thú y
	B00
	Sinh
	A01
	Toán
	A00
	Hóa
	D01
	Anh
	50

	21
	7310301
	Xã hội học
	Xã hội học
	C00
	Địa
	C20
	Văn
	A00
	Toán
	D01
	Anh
	20



Ghi chú: 
1. Tổ hợp xét tuyển

	A00
	Toán, Vật lí, Hóa học
	A11
	Toán, Hoá học, Giáo dục công dân
	C01
	Ngữ văn, Toán, Vật lí
	D08
	Toán, Sinh học, Tiếng Anh

	A01
	Toán, Vật lí, Tiếng Anh
	B00
	Toán, Hóa học, Sinh học
	C20
	Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân
	D10
	Toán, Địa lí, Tiếng Anh

	A06
	Toán, Hóa học, Địa lí
	B04
	Toán, Sinh học, Giáo dục công dân
	D01
	Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
	D14
	Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

	A09
	Toán, Địa lí, Giáo dục công dân
	C00
	Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
	D07
	Toán, Hóa học, Tiếng Anh
	D15
	Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh


2. Thí sinh đăng ký theo mã ngành, tên ngành đào tạo. Việc đăng ký vào học theo các chuyên ngành sẽ được thực hiện trong học kỳ thứ 2. 
3. Học viện thực hiện đào tạo theo hệ thống tín chỉ nên sinh viên hoàn toàn có thể tốt nghiệp sớm hơn khung thời gian đào tạo từ 1,0 đến 1,5 năm.
1

